ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I (2014 – 2015)
MÔN : LỊCH SỬ 11

Bài 1.  Nhật Bản

Câu 1: Trình bày nội dung và ý nghĩa của cuộc duy tân Minh Trị 1868 ở Nhật Bản.
- Cuối 1867 – đầu 1868, chế độ Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau khi lên ngôi đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ:

+ Về chính trị: Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản; ban hành Hiếp pháp năm 1989, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

+ Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống.

+ Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng.

+ Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật, cử HS giỏi đi du học phương Tây.

- Ý nghĩa – vai trò của cải cách:

+ Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa như một cuộc CMTS.

+ Tạo điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật trở thành nước tư bản hùng mạnh ở Châu Á.

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918 )

Câu 2:Trình bày nguyên nhân, hậu quả và tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Vào cuối TK XIX đầu TK XX, sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế, chính trị đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc.

- Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa đã dẫn tới các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên:

+ Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898).

+ Chiến tranh Anh - Bô ơ (1899 - 1902). 

        + Chiến tranh Nga- Nhật (1904 - 1905).

- Để chuẩn bị một cuộc chiến tranh lớn nhằm tranh giành thị trường, thuộc địa, các nước đế quốc đã thành lập 2 khối quân sự đối lập: Khối Liên minh gồm Đức - Áo-Hung (1882) và khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp và Nga (1907). Cả 2 khối đều tích cực chạy đua vũ trang, nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.
- Hậu quả của chiến tranh

- Chiến tranh gây nên nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, đường sá bị phá hủy, … chi phí cho chiến tranh  lên tới 85 tỉ đô la.

- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mỹ. Bản đồ chính trị thế giới đã bị chia lại: Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp, Mỹ, … được mở rộng thêm thuộc địa của mình.

- Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối của chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ và giành thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.

-  Tính chất:  Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại.
Câu 3: Trình bày sự phát triển của nền văn hóa mới trong thời cận đại . Ý nghĩa của những thành tựu này.
* Thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại:
- Về văn học: La Phôngten (nhà ngụ ngôn, nhà văn cổ điển Pháp), Coócnây (nhà văn bi kịch cổ điển Pháp), Môlie (Pháp),… 

- Về âm nhạc: Béttôven (nhà soạn nhạc thiên tài người Đức), Môda (nhạc sỹ vĩ đại người Áo),…

- Về hội họa: Rembran (họa sỹ Hà Lan).

- Về tư tuởng: các nhà Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII – XVIII: Môngtexkiơ, Vônte, Rútxô.

-Ý nghĩa:Tấn công vào thành trì phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng tư sản.
* Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

- Về văn học: Tiêu biểu là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch người Pháp Víchto Huygô (1802 - 1885) với tác phẩm Những người khốn khổ. Nhà văn Nga, Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) với Chiến tranh và hòa bình. Nhà văn Mỹ, Mác-Tuên (1935 – 1910),…
- Về Nghệ thuật: các lĩnh vực như kiến trúc, 6m nhạc, điêu khắc rất phát triển với các họa sỹ nổi tiếng như: Van Gốc (Hà Lan), Phugita (Nhật Bản), Picátxô (Tây Ban Nha), Lêvitan (Nga); nhạc sỹ Traicốpki (Nga)
-Ý nghĩa:Phản ánh bộ mặt xã hội đương thời ở các nước tư bản, thể hiện tình yêu thương con người, căm ghét chiến tranh.
Bài 9. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ 

cách mạng ( 1917 – 1921 )
Câu 4: Vì sao nói nước Nga trước cách mạng đã chuẩn bị đầy đủ những tiền đề cần thiết cho sự bùng nổ và thắng lợi của một cuộc cách mạng xã hội?

- Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, với sự thống trị của Nga hoàng và những tàn tích PK nặng nề. 

- 1914, nước Nga tham gia CTTG thứ I càng bộc lộ sự lạc hậu, yếu kém của đất nước.

- Nước Nga còn là “nhà tù” của các dân tộc, với sự thống trị tàn bạo của chế độ Nga hoàng đối với hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga.

- Từ tình hình trên, nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Nước Nga tiến sát một cuộc cách mạng.
Câu 5:Trình bày ý nghĩa Cách Mạng Tháng Mười Nga.
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga - nhân dân lao động, các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

-  Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới với sự ra đời của chế độ XHCN ở nước Nga, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh ( 1918 – 1939 )

Câu 6: Trình bày sự thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống hòa ước Vec-xai - Oa-sinh-tơn

- Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản thắng trận đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vecxai (1918- 1919) và Oasinhtơn (1921 - 1922) để ký kết hòa ước vá các hiệp ước phân chia quyền lợi. 

- Một trật tự thế giới mới đã được thiết lập mang tên hệ thống Vecxai - Oasinhtơn. Các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản giành được nhiều quyền lợi về kinh tế cũng như áp đặt sự nô dịch với các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc.

- Hội nghị Vec-xai còn quyết định thành lập Hội Quốc Liên, nhằm duy trì trật tự thế giới mới, với sự tham gia của 44 quốc gia thành viên.
Câu 7:Trình bày cuộc khủng hoảng kinh tế 1923 - 1933 và hậu quả của nó.

- Nguyên nhân : sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận không tương xứng với việc cải thiện đời sống cho người lao động, dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng (khủng hoảng thừa).

- 10/1929, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ thế giới tư bản. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất, kéo dài nhất trong lịch sử của CNTB và gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội đối với các nước tư bản và các thuộc địa.

- Các nước tư bản đều ra sức tìm lối thoát khỏi khủng hoảng và duy trì ách thống trị của giai cấp tư sản. Các nước như Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành những cải cách về kinh tế - xã hội. Các nước khác như: Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới với việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chế khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

Các câu hỏi tư duy:
Câu 8:  Vì sao nói cuộc duy tân ở nhật Bản năm 1868 thực chất là một cuộc CMTS không triệt để?

Câu 9:  Hãy lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau giữa CMDCTS kiểu cũ và CMDCTS kiểu mới. Cho ví dụ minh họa.
Câu 10: Vì sao nói chính sách kinh tế mới (NEP ) của Lê- nin cho đến nay vẫn có giá trị to lớn đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam?
---------------------------------
